
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 25/11/2025
H29.109-

251030-0070

CÔNG TY TNHH PHAN 

THÀNH AKURUHI 

124 Trần Quang Khải , 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm theo 

danh mục và Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

10/11/2025 08/12/2025

2 25/11/2025
H29.109-

251111-0239

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÌNH MINH TOÀN 

CẦU

Lô B3-15A, Tầng B3, 

Trung tâm Thương mại 

Vincom Center Đồng Khởi, 

số 72 Lê Thánh Tôn và 45A 

Lý Tự Trọng, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng 

giải khát, chế biến 

bánh phục vụ tại chỗ)

13/11/2025 04/12/2025

3 25/11/2025
H29.109-

251016-0150

HỘ KINH DOANH TIỆM CÔ 

TRẦN SÀI GÒN

21/16 Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

đồ uống (bán cà phê, 

trà sữa, nước hoa quả, 

giải khát)

14/11/2025 05/12/2025

4 25/11/2025
H29.109-

251106-0092

HỘ KINH DOANH 89 VÕ THỊ 

SÁU

89 Võ Thị Sáu, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

5 25/11/2025
H29.109-

251113-0150

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 388A CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM

388A Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

6 25/11/2025
H29.109-

251113-0105

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BELINDA

15B/96 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

7 25/11/2025
H29.109-

251031-0092

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 27939

SC1- Tầng số 1 Block C, 

Chung cư Imperia An Phú, 

Lô 5, Khu phố 11, Đại lộ 

Đông Tây 1, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

8 25/11/2025
H29.109-

251112-0125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH LIA THẢO 

ĐIỀN

Số 1, đường số 39, khu phố 

6, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống .
17/11/2025 08/12/2025

9 25/11/2025
H29.109-

251113-0339

CÔNG TY TNHH MTV 

LITOKIT

Số 23 Nguyễn Bá Lân, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

10 25/11/2025
H29.109-

251111-0157

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 9 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ZUMSTART

Số 17 Trần Ngọc Diện, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
17/11/2025 08/12/2025

11 25/11/2025
H29.109-

251117-0175

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

24/35 Đường Võ Văn Hát, 

Phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến cà phê hạt 

và bột
20/11/2025 05/12/2025

12 25/11/2025
H29.109-

251117-0392

CÔNG TY TNHH THÁI 

DƯƠNG SUNFOOD

18/2 Đường Tam Bình, 

Phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kho lạnh bảo quản 

thủy sản
20/11/2025 05/12/2025

13 25/11/2025
H29.109-

251113-0116

HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

GIA

73 Đường số 18, Phường 

Thông Tây Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống,sản 

xuất nước sốt
14/11/2025 05/12/2025

14 25/11/2025
H29.109-

251113-0164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 151 BÙI ĐÌNH TÚY

151 Bùi Đình Túy, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

15 25/11/2025
H29.109-

251113-0259

CỬA HÀNG CHỒN CÀ PHÊ 

VÀ TRÀ – 736 LÊ ĐỨC THỌ - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH THE KINGS

736 Lê Đức Thọ, Phường 

An Hội Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

16 25/11/2025
H29.109-

251113-0147

HỘ KINH DOANH HELEN 

HOUSE

152 Nguyễn Oanh, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
17/11/2025 08/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 25/11/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 25/11/2025
H29.109-

251116-0049

HỘ KINH DOANH LÀNG 

KHÉT

496/72 Dương Quảng Hàm, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

18 25/11/2025
H29.109-

251119-0185

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH DỊCH VỤ LỘC VĨNH 

PHÁT

78/37 Nguyễn Văn Khối, 

Phường Thông Tây Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói, kinh doanh 

trứng gia cầm
20/11/2025 05/12/2025

19 25/11/2025
H29.109-

251028-0164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 27948

376 Hà Huy Giáp, Phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
10/11/2025 08/12/2025

20 25/11/2025
H29.109-

251027-0301

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28021

46/6 - 46/8 - 46/8A Hà Huy 

Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
12/11/2025 10/12/2025

21 25/11/2025
H29.109-

251111-0116

CỬA HÀNG KFC NGUYỄN 

ẢNH THỦ

Số 77 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng)
17/11/2025 08/12/2025

22 25/11/2025
H29.109-

251119-0072

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

CON NAI VÀNG

Số 154, đường Võ Thị Dòn, 

ấp Tân Tiến, Xã Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến chả giò 19/11/2025 04/12/2025

23 25/11/2025
H29.109-

251117-0099

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

FADRE

361/70/130A hẻm 202, ấp 

43, Xã Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất giò chả 20/11/2025 05/12/2025

24 25/11/2025

H29.109-

251110-

20011

HỘ KINH DOANH PHÚ 

THẠNH PHÁT

27 đường Bà Triệu, Ấp 32, 

xã Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chế biến: cà phê, đậu 

hạt
20/11/2025 05/12/2025

25 25/11/2025
H29.109-

251027-0116

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

Số 479 Đường An Dương 

Vương, Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục, 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (quầy hàng)

10/11/2025 08/12/2025

26 25/11/2025
H29.109-

251009-0141

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN CHÍ THANH-

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC 

NHIÊN GROUP

số 96 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

27 25/11/2025
H29.109-

251113-0399

HỘ KINH DOANH BITS 

COFFEE 24/7

28 Trần Thiện Chánh, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

28 25/11/2025
H29.109-

251111-0368

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 53 ĐƯỜNG SỐ 5

53 Đường số 5, Phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

29 25/11/2025
H29.109-

251113-0162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 171 CAO ĐẠT

171 Cao Đạt, Phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

30 25/11/2025
H29.109-

251113-0167

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 

THẾ VINH HOA - CỬA 

HÀNG 245 NGUYỄN TRI 

245 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Diên Hồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Quầy hàng)
14/11/2025 05/12/2025

31 25/11/2025
H29.109-

251028-0189

CĂN TIN TRƯỜNG THCS XÀ 

BANG

tổ 14, ấp Xà Bang, xã Châu 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

32 25/11/2025
H29.109-

251028-0232
HƯNG THÁI

Đường số 01, tổ 07, thôn 

Suối Nghệ, Xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

33 25/11/2025
H29.109-

251103-0039

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG TRANG

91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

(Phường Thắng Tam, Thành 

Phố Vũng Tàu, Tỉnh BRVT 

cũ ), Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống khác ( bán đồ 

giải khát )

14/11/2025 05/12/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 25/11/2025
H29.109-

251104-0201

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CUỐN NÓNG

25 Thanh Tịnh, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

bánh cuốn nóng 14/11/2025 05/12/2025

35 25/11/2025
H29.109-

251022-0137
HỘ KINH DOANH CƠM BẮC

139 Bùi Thiện Ngộ, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến đồ ăn chín 14/11/2025 05/12/2025

36 25/11/2025
H29.109-

251023-0020

HỘ KINH DOANH TIGON 

CAFÉ

128 đường Thanh Tịnh, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
14/11/2025 05/12/2025

37 25/11/2025
H29.109-

251114-0193
HỘ KINH DOANH PHỞ O

43 (SL-15-1) đường nội khu 

The Grand View, khu 

Grand View - CN1 -3, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
14/11/2025 05/12/2025

38 25/11/2025
H29.109-

251015-0087

CÔNG TY TNHH BẾP NHÀ 

PƯN

581 Trần Xuân Soạn, 

Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  
17/11/2025 08/12/2025

39 25/11/2025
H29.109-

251113-0354

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CƠM NIÊU HẢI SƯ 2 - SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẦM NHÌN QUỐC TẾ 

ALADDIN

Số 43-45 Nguyễn Thị Thập 

KDC Him Lam, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Cửa hàng)
17/11/2025 08/12/2025

40 25/11/2025
H29.109-

251022-0183

KHU DU LỊCH SINH THÁI 

RỪNG NGẬP MẶN VÀM SÁT

Ấp Thái Bửu, xã An Thới 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

KHU DU LỊCH 

SINH THÁI RỪNG 

NGẬP MẶN VÀM 

SÁT.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống  (Nhà Hàng)

17/11/2025 08/12/2025

41 25/11/2025
H29.109-

251111-0013
CÔNG TY TNHH ZOOMVINA

08 ĐƯỜNG NỘI KHU 

HƯNG PHƯỚC 4, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG ( CỬA 

HÀNG )

17/11/2025 08/12/2025

42 25/11/2025
H29.109-

251120-0049

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM NỮ HOÀNG

Số 2 Đường số 10, Khu Dân 

cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói trái cây sấy, 

bánh, kẹo
20/11/2025 05/12/2025

43 25/11/2025
H29.109-

251112-0161

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HOA BIỂN HCM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH HOA 

BIỂN BÌNH TÂN

275B Mã Lò, Phường Bình 

Trị Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

BÁN LẺ THỰC 

PHẨM THEO 

NHÓM SẢN PHẨM

13/11/2025 11/12/2025

44 25/11/2025
H29.109-

251117-0376

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ANH EM NHÂN 

DANH

270/21B, Đường Lê Đình 

Cẩn, Khu Phố 3, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh rau, củ, 

quả, nấm, trứng
18/11/2025 03/12/2025

45 25/11/2025
H29.109-

251118-0241

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM CHAY TRẦN 

GIA PHÁT

56 Huỳnh Văn Một, 

Phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất thực phẩm 

chay
19/11/2025 04/12/2025

46 25/11/2025

H29.109-

251023-

20017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH  XUẤT NHẬP 

KHẨU DIÊN KHÁNH

207/63A Hồ Học Lãm, 

Phường An Lạc, Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Xay, sấy, đóng gói, 

kinh doanh: Các loại 

hạt ngũ cốc, trà hoa, 

hạt đậu, ca cao, muối. 

Đóng gói bánh

20/11/2025 05/12/2025

47 25/11/2025
H29.109-

251119-0322

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT KIM THANH

128/8 Nguyễn Sơn, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến hạt điều 

rang muối
20/11/2025 05/12/2025

48 25/11/2025
H29.109-

251120-0058

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THU HUMI FOOD

951/74 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến gia vị, nước 

xốt, cơm cháy
20/11/2025 05/12/2025


